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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 14/06/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CNT 0 0 5 62.500 5 62.500
2 HIG 0 0 23 190.900 23 190.900
3 HND 2.000 32.200.000 0 0 2.000 32.200.000
4 ILC 0 0 25 205.200 25 205.200
5 KHA 0 0 9 76.500 9 76.500
6 MCG 0 0 6 21.000 6 21.000
7 NAB 9.215.900 103.250.870.000 0 0 9.215.900 103.250.870.000
8 NED 20.000 140.000.000 0 0 20.000 140.000.000
9 PXL 0 0 6 60.000 6 60.000

10 QTP 505.500 8.770.610.000 0 0 505.500 8.770.610.000
11 RIC 0 0 4 26.700 4 26.700
12 SHC 0 0 50 370.000 50 370.000
13 SIP 0 0 4.400 452.380.000 4.400 452.380.000
14 SKV 20.000 540.460.000 0 0 20.000 540.460.000
15 TV1 0 0 5 70.500 5 70.500
16 VTP 0 0 135.000 5.200.640.000 135.000 5.200.640.000
17 XMC 0 0 3 24.900 3 24.900

Tổng 9.763.400 112.734.140.000 139.536 5.654.128.200 9.902.936 118.388.268.200


